
HỘI KHỎE PHÙ DỔNG CẤP THÀNH PHỐ 

             LẦN THỨ VIII NĂM 2021 

 

LỊCH THI ĐẤU CÁC NỘI DUNG TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG LẦN THỨ VIII 

CẤP THÀNH PHỐ, NĂM 2021 

1. MÔN ĐÁ CẦU (Địa điểm, sân tỉnh đoàn) 

Ngày thi đấu Nội dung Sân thi đấu 

 

Sáng 25/01/2021 

Đơn nữ THCS Sân tỉnh đoàn 

Đơn nữ tiểu học Sân tỉnh đoàn 

 

 

Chiều 25/01/2021 

Đơn nam THCS Sân tỉnh đoàn 

Đôi nữ THCS Sân tỉnh đoàn 

Đôi nam nữ tiểu học Sân tỉnh đoàn 

 

 

Sáng 26/01/2021 

Đôi nam THCS Sân tỉnh đoàn 

Đơn nam tiểu học Sân tỉnh đoàn 

Đôi nữ tiểu học Sân tỉnh đoàn 

 

 

Chiều 26/01/2021 

Đôi nam nữ THCS Sân tỉnh đoàn 

Đội nam 3 người THCS Sân tỉnh đoàn 

Đội nữ 3 người THCS Sân tỉnh đoàn 

Đôi nam tiểu học Sân tỉnh đoàn 

Lưu ý: Lịch thi đấu tính theo buổi, không tính theo khung giờ. Vì vậy các đoàn tập 

trung VĐV tại địa điểm đúng thời gian. Nếu đến thời gian thi đấu vđv đến trễ 15 

phút ban tổ chức sẽ xử thua . 

Buổi sáng bắt đầu lúc 7h30 phút. 

Buổi chiều bắt đầu lúc 13h30.(phụ trách môn đá cầu đ/c Tình ĐT 0963797075) 

LỊCH CHI TIẾT 

          



 

        

 

Đá cầu 3 ngƣời: Nữ      Đá cầu 3 ngƣời: Nam 

1. NBK        1. TP 

 

2. NTT        2. NTT 

3. NCT        3. NBK 

4.NCT 

4. TP          

  5. PBC 

 



 

 



 

 

 



 



 



 



 

      Đá cầu  đơn nữ tiểu học 

    

 

 

         

          

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vy (NBK) 

3. Uyên(LHP) 

4. D. Hiền(NBN) 

5. N. Hân(HHT) 

6. Kim Ngân (LHP) 

1. Hân (VTS)  



 

2. MÔN: BÓNG ĐÁ (Địa điểm, sân tỉnh đoàn) 

Ngày thi 

đấu 

Thời 

gian 
Trận 

Vòng/B

ảng 
Đội Gặp Đội Sân 

Kết 

quả 

Sáng 

25/01/2021  

9h30-

10h30 
1 A 

TH Phan Chu 

Trinh 
  

TH Lê Hồng 

Phong 
1        

9h30-

10h30 
2 B 

TH Trần Quốc 

Toản 
  

TH Nguyễn Thị 

Minh Khai  
2   

Chiều 

25/01/2021 

14h-15h 3 A 
TH N'Trang 

Lơng 
  TH Võ Thị Sáu 1   

14h-15h 4 B TH Hà Huy Tập   
TH Nguyễn Bá 

Ngọc 
2   

14h-15h 5 THCS 
TH & THCS 

Trần Văn Ơn 
  

THCS Trần 

Phú  
3   

15h-16h 6 A 
TH Phan Chu 

Trinh 
  TH Võ Thị Sáu 1   

15h-16h 7 B 
TH Trần Quốc 

Toản 
  

TH Nguyễn Bá 

Ngọc 
2   

15h-16h 8 THCS 
THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm  
  

THCS Nguyễn 

Tất Thành 
3   

Sáng 

26/01/2021 

8h-9h 9 A 
TH N'Trang 

Lơng 
  

TH Lê Hồng 

Phong 
1   

8h-9h 10 B TH Hà Huy Tập   
TH Nguyễn Thị 

Minh Khai  
2   

8h-9h 11 THCS 
TH & THCS 

Trần Văn Ơn 
  

THCS Nguyễn 

Tất Thành 
3   

9h-10h 12 A 
TH Phan Chu 

Trinh 
  

TH N'Trang 

Lơng 
1   

9h-10h 13 B 
TH Trần Quốc 

Toản 
  

TH Hà Huy 

Tập 
2   

9h-10h 14 THCS 
THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm  
  

THCS Trần 

Phú  
3   

Chiều 

26/01/2021 

  

  

14h-15h 15 A 
TH Lê Hồng 

Phong 
  TH Võ Thị Sáu 1   

14h-15h 16 B 
TH Nguyễn Thị 

Minh Khai  
  

TH Nguyễn Bá 

Ngọc 
2   

Bán Kết Bóng Đá Tiểu Học 

Sáng 

27/01/2021 

8h-9h 17 BK Nhất Bảng A   Nhì Bảng B 1   

8h-9h 18 BK Nhất Bảng B   Nhì Bảng A 2   

8h-9h 19 THCS 
TH & THCS 

Trần Văn Ơn 
  

THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
3   

Chung Kết Bóng Đá Tiểu Học 

         
Chiều 

27/01/2021 
14h-15h 20 CK Thắng BK1   Thắng BK2 1   



 

3. MÔN CẦU LÔNG 

Trận   Địa điểm - Giờ Sân Nội dung Đội - Đội 

1 
Sáng 

25/1/2020 

Trường 

THCS 

Trần Phú 

9h30 1 Đơn nữ 

12 – 13 

Tuổi 

Cát Tường (NTT) Phương Uyên (NBK) 

2 9h30 2 Vy Vy (NTT) Hà Phương (NBK) 

3 10h30 1 Thắng trận 1 Ngọc Nhung (TP) 

4 10h30 2 Thắng trận 2 Thanh Tuyền (TP) 

5 9h30 3 Đơn nữ 14 – 15 

tuổi 

Thùy Linh (PBC) Ngọc Hà (TP) 

6 10h30 3 Cẩm Nhung (NTT) An Dân (NBK) 

Chiều 25/1/2021 

1  

 

Chiều 

25/1/2020 

Trường 

THCS 

Trần Phú 

13h30 1 CK 12-13 Thắng trận 3 Thắng trận 4 

2 13h30 2 Đơn nữ 

14 – 15 tuổi 

 

Đơn nam 14-15 

Trà Giang (NBK) Hải Yến (PBC) 

3 14h30 1 Hoàng Trâm (TP) Hoàng Trang (NTT) 

4 14h30 2 Thắng trận 1 Thắng trận 2 

5 13h30 3 Hoàng (NBK) Châu (NTT) 

6 14h30 3 Đơn nam 14 – 

15 tuổi 

 

Đơn nữ 14-15 

Duy (NTT) Hoàng (NCT) 

7 15h30 1 An (NCT) Cường (TP) 

8 15h30 2 Dũng (PBC) Thắng (TP) 

9 15h30 3 Thắng trận 3 Thắng trận 4 

Sáng 26/1/2021 

1  

 

Sáng 

26/1/2020 

Trường 

THCS 

Trần Phú 

7h30 1 

Đôi nam 

14-15 tuổi 

Hoàng + Huy (NBK) Duy + Châu (NTT) 

2 7h30 2 Cường + Thắng (TP) Dũng + Vũ (PBC) 

3 8h30 1 Khôi + San (NTT) Nguyên+Thành(NBK) 

4 8h30 2 Thắng trận 1 An + Hoàng (NCT) 

5 7h30 3 
Đôi nữ 

14-15 tuổi 

Dân + Giang (NBK) Trang + Nhung (NTT) 

6 8h30 3 Hương + Linh (NTT) Hà + Trâm (TP) 

7 9h30 1 Thắng trận 1 Nguyệt + Như (NBK) 

8 9h30 2 Đôi nam 

14-15 tuổi 

Thắng trận 2 Thắng trận 3 

 9h30 3   

Chiều 26/1/2021 

1  

 

 

Chiều 

26/1/2020 

Trường 

THCS 

Trần Phú 

13h30 1 Ck Đôi nam 

14-15 tuổi 

Thắng trận 4 Thắng trận 5 

2 13h30 2 Ck Đôi nữ 

14-15tuổi 

Thắng trận 2 Thắng trận 3 

3 13h30 3 
Đôi Nam – nữ 

14 -15 tuổi 

Như + Khải (NBK) Yến + Anh (PBC)  

4 14h30 1 Nguyên+Nguyệt(NBK) Khôi + Hương (NTT) 

5 14h30 2 Thắng trận 1 San + Linh (NTT) 

 14h30 3  Đơn nam 

14-15 tuổi 

  

6 15h30 1 Thắng trận 1 Vũ (PBC) 

7 15h30 2 Thắng trận 2 Huy (NBK) 

 15h30 3   

Sáng 27/1/2021 

1  

Sáng 

27/1/2020 

Trường 

THCS 

Trần Phú 

7h30 1 Ck nam – nữ 

14-15 tuổi 

Thắng trận 2 Thắng trận 3 

2 7h30 2 Ck đơn nữ 

14-15 tuổi 

Thắng trận 5 Thắng trận 6 

3 7h30 3 Đơn nam 

14-15 tuổi 

Thắng trận 3 Thắng trận 4 

4 8h30 1 Thắng trận 5 Thắng trận 6 

5 8h30 2 Ck đơn nam 

14-15 tuổi 

Thắng trận 7 Thắng trận 8 

4.  

- Xích ma thi đấu: 



 

 



 



 



 



 

 

 



5. MÔN ĐIỀN KINH 

(ĐỊA ĐIỂM: SÂN VẬN ĐỘNG TỈNH- 

TRƢỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM) 

THỜI GIAN NỘI DUNG 

THI 

KHỐI 
 

VÒNG 

 

GHI CHÚ 

Sáng 

25/01/2021 

Bật xa tại chỗ 

nam, nữ 

Nhảy cao 

nam,nữ 

 

Nhảy xa  

Nam, nữ 

Tiểu học 

 

 

THCS 

 

 

THCS 

  

Chung kết 

 

 

Chung kết 

 

 

Chung kết 

 

Sau khai mạc 

(tại trường THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm) 

 

Chiều 

25/01/2021 

 

Chạy 60 m 

nam,nữ 

Chạy 100m 

nam, nữ 

Chạy 1500 m 

nam 

 

Chạy 800m  

nữ 

Tiểu học 

 

THCS 

THCS 

 

THCS 

Vòng loại và 

Chung kết 

 

Vòng loại và chung 

kết 

 

 Chung kết 

 

 

 Chung kết 

Sân vận động tỉnh 

Sáng 

26/01/2021 

Chạy tiếp sức 

4x50m (nam 

nữ) 

Chạy 200m 

nam,nữ 

Chạy 400m 

nam, nữ 

Tiểu học 

 

THCS 

 

THCS 

 

Vòng loại và chung 

kết 

 

Vòng loại và chung 

kết 

 

Chung kết 

 

Sân vận động tỉnh 

Chiều 

26/01/2021 

Chạy tiếp sức 

4x100 m nam, 

nữ 

Chạy tiếp sức 

4x100 hỗn 

hợp(2nam2nữ) 

THCS 

    

THCS 

 

Vòng loại và chung 

kết 

 

 

Vòng loại và chung 

kết 

 

 

Sân vận động tỉnh 

 

 

 

Lƣu ý: Lịch thi đấu tính theo buổi, không tính theo khung giờ. Vì vậy các đoàn tập trung VĐV 

tại địa điểm đúng thời gian. 

Buổi sáng bắt đầu lúc 7h30 phút. 

Buổi chiều bắt đầu lúc 14h00.(phụ trách môn điền kinh đ/c Hưng ĐT 0984.145.845 

 

 



6. MÔN BÓNG BÀN-   

-  Nội dung: ĐƠN NAM TIỂU HỌC 

 

Thời gian thi đấu: 8h 00 phút sáng ngày 26 tháng 01 năm 2021 

 

 

Địa điểm: Hội trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 

 

 

Trọng tài:  

   

 

Thầy Nguyễn Văn Đức 0906182964 

  

 

Thầy Vũ Văn Đô 0943094978 

  

 

Lưu ý: VĐV có mặt trước giờ thi đấu 20 phút.  

 

     
1 Trần Nhật Nam (TL) 

   

 

    

  
2 Đường Hồng Thiện (MK)   

  

 

    

  
3 Hoàng Minh Thành (LHP)     

 

 

      

 
4 Lê Xuân Trí ((MK) 

 

  

 

   

    

5 Nguyễn Anh Minh (VTS) 

 

  

 

 

      

 
6 Hồ Nguyễn Huy Thịnh (PCT)     

 

  

    

 
7 Hoàng Xuân Tiến (VTS)   

  

 

    

  
8 Lương Ngọc Khánh (LHP) 

   

     
     

 

Nhất: 

….............................................................................................................. Điểm: …................. 

 

Nhì: 

….............................................................................................................. Điểm: …................. 

 

Ba: 

….............................................................................................................. Điểm: …................. 

 

Ba: 

….............................................................................................................. Điểm: …................. 

 

 

 

 



 

- Nội dung: ĐÔI NAM TIỂU HỌC 

 

Thời gian thi đấu: 14h 00 phút chiều ngày 26 tháng 01 năm 2021 

 

 

Địa điểm: Hội trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 

  

 

Trọng tài:  

    

 

Thầy Nguyễn Văn Đức 0906182964 

   

 

Thầy Vũ Văn Đô 0943094978 

   

 
Lưu ý: VĐV có mặt trước giờ thi đấu 20 phút.  

  

1 Minh Vũ + Gia Huy (VTS) 

    

 

  

    

2 Thái + Thành (LHP)   

   

  

    

  

3 Tuấn Kiệt + Nhật Linh (MK)     

 

   

  

  

4 Xuân Trí + Hồng Thiện (MK) 

 

  

  

 

      

  

5 Xuân Tiến + Anh Minh (VTS) 

    

      

      Nhất: …................................................................................................................. Điểm: …............. 

Nhì: ….................................................................................................................... Điểm: ….......... 

Ba: …..................................................................................................................... Điểm: …........... 

Ba: …..................................................................................................................... Điểm: ….......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Nội dung: ĐỒNG ĐỘI NAM TH 

 

Thời gian thi đấu: 8h 00 phút sáng ngày 27 tháng 01 năm 2021 

 

Địa điểm: Hội trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 

 

 

Trọng tài:  

   

 

Thầy Nguyễn Văn Đức 0906182964 

 

 

Thầy Vũ Văn Đô 0943094978 

 

 
Lưu ý: VĐV có mặt trước giờ thi đấu 20 phút.  

 
1   (NBN) 

  

 

      

 
2   (MK)   

 

   

    

3   (LHP)   

 

 

      

 
4   (VTS) 

  

     

     

ĐƠN 1: 

Minh Vũ (VTS) 

Hữu Phước (NBN) 

Xuân Trí (MK) 

Khánh (LHP) 

ĐƠN 2: 

Anh Minh (VTS) 

Gia Khánh (NBN) 

Minh Thành (LHP) 

Tuấn Kiệt (MK) 

     

Đôi Nam: 

Xuân Tiến + Anh Minh (VTS) 

Hữu Phước + Quốc Anh (NBN) 

Thái + Thành (LHP) 

Tuấn Kiệt + Nhật Linh (MK) 

 

 

 

 

 

 

 



BÓNG BÀN BẬC THCS 

Nội dung: ĐƠN NAM (12-13) 

 

Thời gian thi đấu: Sau khi khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng 

   

 

Địa điểm: Hội trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 

    

 

Trọng tài:  

      

 

Thầy Nguyễn Văn Đức 0906182964 

    

 

Thầy Vũ Văn Đô 0943094978 

    
1 Nguyễn Trường Thành (NTT) 

      

2 Nguyễn Tuấn Minh Anh (PBC) 

     

 

        

   
3 Đỗ Duy Khoa (NBK) 

  

  

   

    

      

 

4 Trần Minh Hiếu (NTT) 

  

  

   

 

  

  

  

   

5 Tăng Nguyễn Tiến An (NBK)       

   

6 Nguyễn Trí Hải (TP)   

     

        

        

 

Nhất: 

…........................................................................................................... Điểm: …..... 

 

Nhì: 

…............................................................................................................ Điểm: …....... 

 

Ba: …..................................................................................................... Điểm: …....... 

 

Ba: …....................................................................................................... Điểm: …....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÓNG BÀN BẬC THCS 

Nội dung: ĐƠN NAM (14-15) 

      

 

Thời gian thi đấu: 14h 00 phút chiều ngày 25 tháng 01 năm 2021 

  

 

Địa điểm: Hội trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 

  

 

Trọng tài:  

    

 

Thầy Nguyễn Văn Đức 0906182964 

   

 

Thầy Vũ Văn Đô 0943094978 

   

1 Lê Hoàng Nguyễn (TP)   

   

2 Hoàng Xuân Nguyên (NTT)     

  

 

      

  

3 Trần Đình Tiến (NBK) 

 

    

 

4 Đoàn Quốc Khánh (NBK) 

 

  

  

 

      

  

5 Phạm Minh Tuấn (NTT) 

    

      

      

 

Nhất: …............................................................................................... Điểm: …....... 

 

Nhì: ….................................................................................................... Điểm: …...... 

 

Ba: ….................................................................................................. Điểm: …....... 

 

Ba: …............................................................................................... Điểm: …....... 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. MÔN KÉO CO 

- Kéo co nữ: Thời gian 14h00 ngày 27/1/2021 tại trƣờng Nguyễn Bỉnh Khiem 

 

- Kéo co Nam- Nữ phối hợp 

 
 



8. MÔN ĐẨY GẬY 

 

 
 

Thời gian: 7h30 phút ngày 28/1/2001 

Thời gian: 7h30 phút ngày 28/1/2001 



 

 
 

Thời gian: 7h30 phút ngày 28/1/2001 

Thời gian: 7h30 phút ngày 28/1/2001 



 

 

Thời gian: 7h30 phút ngày 28/1/2001 

Thời gian: 7h30 phút ngày 28/1/2001 



 

 

 

 

 

Thời gian: 7h30 phút ngày 28/1/2001 

Thời gian: 7h30 phút ngày 28/1/2001 



 

 

 

Thời gian: 7h30 phút ngày 28/1/2001 

Thời gian: 7h30 phút ngày 28/1/2001 



 

Thời gian: 7h30 phút ngày 28/1/2001 

Thời gian: 7h30 phút ngày 28/1/2001 



LỊCH THI ĐẤU 

Môn: Cờ Vua 

Địa điểm thi đấu: Hội trƣờng Trƣờng THPT Chu Văn An 

Người phụ trách: Trần Hậu Thìn   ĐT: 0983530221 

Ngày Thời gian Nội dung thi đấu Ghi chú 

Thứ 2 

25/01/2021 

Sau khai mạc 

Từ 8h30 -  đến 10h30 
Chuẩn bị cơ sở vật chất  

Từ 13h30 -  đến 14h15 

Nhanh cá nhân Nam 6-9;  Nhanh cá nhân Nam 10-11;  

Nhanh cá nhân Nam 12-13;  Nhanh cá nhân Nam 14-15; 

Nhanh cá nhân Nữ 6-9; Nhanh cá nhân Nữ 10-11; 

Nhanh cá nhân Nữ 12-13; Nhanh cá nhân Nữ 14-15; 

Vòng 1 

Từ 14h15 – đến 16h15 

Tiêu chuẩn cá nhân Nam 6-9;  Tiêu chuẩn cá nhân Nam 10-11; Tiêu 

chuẩn cá nhân Nam 12-13;  Tiêu chuẩn cá nhân Nam 14-15; 

Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 6-9; Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 10-11; 

Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 12-13; Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 14-15; 

Vòng 1 

Thứ 3 

26/01/2021 

Từ 7h30 -  đến 8h30 

Nhanh cá nhân Nam 6-9;  Nhanh cá nhân Nam 10-11;  

Nhanh cá nhân Nam 12-13;  Nhanh cá nhân Nam 14-15; 

Nhanh cá nhân Nữ 6-9; Nhanh cá nhân Nữ 10-11; 

Nhanh cá nhân Nữ 12-13; Nhanh cá nhân Nữ 14-15; 

Vòng 2 

Từ 8h30 -  đến 10h30 

Tiêu chuẩn cá nhân Nam 6-9;  Tiêu chuẩn cá nhân Nam 10-11; Tiêu 

chuẩn cá nhân Nam 12-13;  Tiêu chuẩn cá nhân Nam 14-15; 

Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 6-9; Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 10-11; 

Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 12-13; Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 14-15; 

Vòng 2 

Từ 13h30 -  đến 14h15 

Nhanh cá nhân Nam 6-9;  Nhanh cá nhân Nam 10-11;  

Nhanh cá nhân Nam 12-13;  Nhanh cá nhân Nam 14-15; 

Nhanh cá nhân Nữ 6-9; Nhanh cá nhân Nữ 10-11; 

Nhanh cá nhân Nữ 12-13; Nhanh cá nhân Nữ 14-15; 

Vòng 3 

Từ 14h15 – đến 16h15 

Tiêu chuẩn cá nhân Nam 6-9;  Tiêu chuẩn cá nhân Nam 10-11; Tiêu 

chuẩn cá nhân Nam 12-13;  Tiêu chuẩn cá nhân Nam 14-15; 

Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 6-9; Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 10-11; 

Vòng 3 



Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 12-13; Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 14-15; 

Thứ 4 

27/01/2021 

Từ 7h30 -  đến 8h30 

Nhanh cá nhân Nam 6-9;  Nhanh cá nhân Nam 10-11;  

Nhanh cá nhân Nam 12-13;  Nhanh cá nhân Nam 14-15; 

Nhanh cá nhân Nữ 6-9; Nhanh cá nhân Nữ 10-11; 

Nhanh cá nhân Nữ 12-13; Nhanh cá nhân Nữ 14-15; 

Vòng 4 

Từ 8h30 -  đến 10h30 

Tiêu chuẩn cá nhân Nam 6-9;  Tiêu chuẩn cá nhân Nam 10-11; Tiêu 

chuẩn cá nhân Nam 12-13;  Tiêu chuẩn cá nhân Nam 14-15; 

Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 6-9; Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 10-11; 

Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 12-13; Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 14-15; 

Vòng 4 

Từ 13h30 -  đến 14h15 

Nhanh cá nhân Nam 6-9;  Nhanh cá nhân Nam 10-11;  

Nhanh cá nhân Nam 12-13;  Nhanh cá nhân Nam 14-15; 

Nhanh cá nhân Nữ 6-9; Nhanh cá nhân Nữ 10-11; 

Nhanh cá nhân Nữ 12-13; Nhanh cá nhân Nữ 14-15; 

Vòng 5 

Từ 14h15 – đến 16h15 

Tiêu chuẩn cá nhân Nam 6-9;  Tiêu chuẩn cá nhân Nam 10-11; Tiêu 

chuẩn cá nhân Nam 12-13;  Tiêu chuẩn cá nhân Nam 14-15; 

Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 6-9; Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 10-11; 

Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 12-13; Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 14-15; 

Vòng 5 

Thứ 5 

28/01/2021 

Từ 7h30 -  đến 8h30 

Nhanh cá nhân Nam 6-9;  Nhanh cá nhân Nam 10-11;  

Nhanh cá nhân Nam 12-13;  Nhanh cá nhân Nam 14-15; 

Nhanh cá nhân Nữ 6-9; Nhanh cá nhân Nữ 10-11; 

Nhanh cá nhân Nữ 12-13; Nhanh cá nhân Nữ 14-15; 

Vòng 6 

Từ 8h30 -  đến 10h30 

Tiêu chuẩn cá nhân Nam 6-9;  Tiêu chuẩn cá nhân Nam 10-11; Tiêu 

chuẩn cá nhân Nam 12-13;  Tiêu chuẩn cá nhân Nam 14-15; 

Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 6-9; Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 10-11; 

Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 12-13; Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 14-15; 

Vòng 6 

Từ 13h30 -  đến 14h15 

Nhanh cá nhân Nam 6-9;  Nhanh cá nhân Nam 10-11;  

Nhanh cá nhân Nam 12-13;  Nhanh cá nhân Nam 14-15; 

Nhanh cá nhân Nữ 6-9; Nhanh cá nhân Nữ 10-11; 

Nhanh cá nhân Nữ 12-13; Nhanh cá nhân Nữ 14-15; 

Vòng 7 

Từ 14h15 – đến 16h15 

Tiêu chuẩn cá nhân Nam 6-9;  Tiêu chuẩn cá nhân Nam 10-11; Tiêu 

chuẩn cá nhân Nam 12-13;  Tiêu chuẩn cá nhân Nam 14-15; 

Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 6-9; Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 10-11; 

Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 12-13; Tiêu chuẩn cá nhân Nữ 14-15; 

Vòng 7 



 

 

 


